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Câu  trả  lờ i

1. $1,55

2. $1,15

3. $1,10

4. $4,55

5. $6,90

6. $13,50

7. $3,25

8. $2,50

9. $0,05

Giải các câu hỏi.

1) Châu đã mua 3 thẻ đánh dấu trang, 3 áp phích và 1 sách tại hội chợ sách của
trường. thẻ đánh dấu trang có giá $1,70 mỗi cái, áp phích có giá $3,25 một cái, và
sách có giá $3,60. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao
nhiêu tiền thối?
($1,70 × 3 = $5,10) + ($3,25 × 3 = $9,75) + ($3,60 × 1 = $3,60) = $18,45

2) Mai đã mua 3 bánh hamburger, 2 nước ngọt và 3 xúc xích hotdog tại hội chợ bang.
bánh hamburger có giá $3,90 mỗi cái, nước ngọt có giá $2,75 một cái, và xúc xích
hotdog mỗi cái có giá $0,55. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận
lại bao nhiêu tiền thối?
($3,90 × 3 = $11,70) + ($2,75 × 2 = $5,50) + ($0,55 × 3 = $1,65) = $18,85

3) Duy đã mua 1 áo hoodie, 1 áo thun và 1 áo khoác tại cửa hàng quần áo. áo hoodie
có giá $6,35, áo thun có giá $5,15, và áo khoác có giá $7,40. Nếu cậu ấy đưa cho
thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($6,35 × 1 = $6,35) + ($5,15 × 1 = $5,15) + ($7,40 × 1 = $7,40) = $18,90

4) Duyên đã mua 1 túi kẹo, 2 kẹo mút cỡ lớn và 2 hộp sô-cô-la tại cửa hàng kẹo. túi kẹo
có giá $3,65, kẹo mút cỡ lớn có giá $3,30 một cái, và hộp sô-cô-la mỗi cái có giá
$2,60. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($3,65 × 1 = $3,65) + ($3,30 × 2 = $6,60) + ($2,60 × 2 = $5,20) = $15,45

5) Minh đã mua 2 túi anh đào, 2 dưa hấu và 2 dứa tại một quầy trái cây. túi anh đào có
giá $3,75 mỗi cái, dưa hấu có giá $0,50 một cái, và dứa mỗi cái có giá $2,30. Nếu
cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($3,75 × 2 = $7,50) + ($0,50 × 2 = $1,00) + ($2,30 × 2 = $4,60) = $13,10

6) Chí đã mua 2 bánh muffin, 1 bánh brownie và 3 bánh quy tại một buổi bán bánh gây
quỹ. bánh muffin có giá $1,85 mỗi cái, bánh brownie có giá $0,85, và bánh quy mỗi
cái có giá $0,65. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao
nhiêu tiền thối?
($1,85 × 2 = $3,70) + ($0,85 × 1 = $0,85) + ($0,65 × 3 = $1,95) = $6,50

7) Ân đã mua 2 bóng chày, 3 bóng đá và 2 bóng bầu dục tại cửa hàng thể thao. bóng
chày có giá $4,50 mỗi cái, bóng đá có giá $2,55 một cái, và bóng bầu dục mỗi cái có
giá $0,05. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền
thối?
($4,50 × 2 = $9,00) + ($2,55 × 3 = $7,65) + ($0,05 × 2 = $0,10) = $16,75

8) Ngọc đã mua 2 nước ngọt, 2 mũ và 2 xúc xích hotdog tại trận bóng chày. nước ngọt
có giá $1,60 mỗi cái, mũ có giá $5,15 một cái, và xúc xích hotdog mỗi cái có giá
$2,00. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($1,60 × 2 = $3,20) + ($5,15 × 2 = $10,30) + ($2,00 × 2 = $4,00) = $17,50

9) Phú đã mua 2 nước ngọt, 1 túi bắp rang và 3 hộp kẹo tại rạp chiếu phim. nước ngọt
có giá $2,00 mỗi cái, túi bắp rang có giá $6,65, và hộp kẹo mỗi cái có giá $3,10. Nếu
cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($2,00 × 2 = $4,00) + ($6,65 × 1 = $6,65) + ($3,10 × 3 = $9,30) = $19,95
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Câu  trả  lờ i

1. $1,55

2. $1,15

3. $1,10

4. $4,55

5. $6,90

6. $13,50

7. $3,25

8. $2,50

9. $0,05

Giải các câu hỏi.

1) Châu đã mua 3 thẻ đánh dấu trang, 3 áp phích và 1 sách tại hội chợ sách của
trường. thẻ đánh dấu trang có giá $1,70 mỗi cái, áp phích có giá $3,25 một cái, và
sách có giá $3,60. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao
nhiêu tiền thối?
($1,70 × 3 = $5,10) + ($3,25 × 3 = $9,75) + ($3,60 × 1 = $3,60) = $18,45

2) Mai đã mua 3 bánh hamburger, 2 nước ngọt và 3 xúc xích hotdog tại hội chợ bang.
bánh hamburger có giá $3,90 mỗi cái, nước ngọt có giá $2,75 một cái, và xúc xích
hotdog mỗi cái có giá $0,55. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận
lại bao nhiêu tiền thối?
($3,90 × 3 = $11,70) + ($2,75 × 2 = $5,50) + ($0,55 × 3 = $1,65) = $18,85

3) Duy đã mua 1 áo hoodie, 1 áo thun và 1 áo khoác tại cửa hàng quần áo. áo hoodie
có giá $6,35, áo thun có giá $5,15, và áo khoác có giá $7,40. Nếu cậu ấy đưa cho
thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($6,35 × 1 = $6,35) + ($5,15 × 1 = $5,15) + ($7,40 × 1 = $7,40) = $18,90

4) Duyên đã mua 1 túi kẹo, 2 kẹo mút cỡ lớn và 2 hộp sô-cô-la tại cửa hàng kẹo. túi kẹo
có giá $3,65, kẹo mút cỡ lớn có giá $3,30 một cái, và hộp sô-cô-la mỗi cái có giá
$2,60. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($3,65 × 1 = $3,65) + ($3,30 × 2 = $6,60) + ($2,60 × 2 = $5,20) = $15,45

5) Minh đã mua 2 túi anh đào, 2 dưa hấu và 2 dứa tại một quầy trái cây. túi anh đào có
giá $3,75 mỗi cái, dưa hấu có giá $0,50 một cái, và dứa mỗi cái có giá $2,30. Nếu
cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($3,75 × 2 = $7,50) + ($0,50 × 2 = $1,00) + ($2,30 × 2 = $4,60) = $13,10

6) Chí đã mua 2 bánh muffin, 1 bánh brownie và 3 bánh quy tại một buổi bán bánh gây
quỹ. bánh muffin có giá $1,85 mỗi cái, bánh brownie có giá $0,85, và bánh quy mỗi
cái có giá $0,65. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao
nhiêu tiền thối?
($1,85 × 2 = $3,70) + ($0,85 × 1 = $0,85) + ($0,65 × 3 = $1,95) = $6,50

7) Ân đã mua 2 bóng chày, 3 bóng đá và 2 bóng bầu dục tại cửa hàng thể thao. bóng
chày có giá $4,50 mỗi cái, bóng đá có giá $2,55 một cái, và bóng bầu dục mỗi cái có
giá $0,05. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền
thối?
($4,50 × 2 = $9,00) + ($2,55 × 3 = $7,65) + ($0,05 × 2 = $0,10) = $16,75

8) Ngọc đã mua 2 nước ngọt, 2 mũ và 2 xúc xích hotdog tại trận bóng chày. nước ngọt
có giá $1,60 mỗi cái, mũ có giá $5,15 một cái, và xúc xích hotdog mỗi cái có giá
$2,00. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($1,60 × 2 = $3,20) + ($5,15 × 2 = $10,30) + ($2,00 × 2 = $4,00) = $17,50

9) Phú đã mua 2 nước ngọt, 1 túi bắp rang và 3 hộp kẹo tại rạp chiếu phim. nước ngọt
có giá $2,00 mỗi cái, túi bắp rang có giá $6,65, và hộp kẹo mỗi cái có giá $3,10. Nếu
cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($2,00 × 2 = $4,00) + ($6,65 × 1 = $6,65) + ($3,10 × 3 = $9,30) = $19,95
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Giải các câu hỏi.

$3,25 $0,05 $13,50 $6,90 $1,55
$4,55 $2,50 $1,10 $1,15

1) Châu đã mua 3 thẻ đánh dấu trang, 3 áp phích và 1 sách tại hội chợ sách của
trường. thẻ đánh dấu trang có giá $1,70 mỗi cái, áp phích có giá $3,25 một cái, và
sách có giá $3,60. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao
nhiêu tiền thối?
($1,70 × 3 = $5,10) + ($3,25 × 3 = $9,75) + ($3,60 × 1 = $3,60) = $18,45

2) Mai đã mua 3 bánh hamburger, 2 nước ngọt và 3 xúc xích hotdog tại hội chợ bang.
bánh hamburger có giá $3,90 mỗi cái, nước ngọt có giá $2,75 một cái, và xúc xích
hotdog mỗi cái có giá $0,55. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận
lại bao nhiêu tiền thối?
($3,90 × 3 = $11,70) + ($2,75 × 2 = $5,50) + ($0,55 × 3 = $1,65) = $18,85

3) Duy đã mua 1 áo hoodie, 1 áo thun và 1 áo khoác tại cửa hàng quần áo. áo hoodie
có giá $6,35, áo thun có giá $5,15, và áo khoác có giá $7,40. Nếu cậu ấy đưa cho
thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($6,35 × 1 = $6,35) + ($5,15 × 1 = $5,15) + ($7,40 × 1 = $7,40) = $18,90

4) Duyên đã mua 1 túi kẹo, 2 kẹo mút cỡ lớn và 2 hộp sô-cô-la tại cửa hàng kẹo. túi kẹo
có giá $3,65, kẹo mút cỡ lớn có giá $3,30 một cái, và hộp sô-cô-la mỗi cái có giá
$2,60. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($3,65 × 1 = $3,65) + ($3,30 × 2 = $6,60) + ($2,60 × 2 = $5,20) = $15,45

5) Minh đã mua 2 túi anh đào, 2 dưa hấu và 2 dứa tại một quầy trái cây. túi anh đào có
giá $3,75 mỗi cái, dưa hấu có giá $0,50 một cái, và dứa mỗi cái có giá $2,30. Nếu
cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($3,75 × 2 = $7,50) + ($0,50 × 2 = $1,00) + ($2,30 × 2 = $4,60) = $13,10

6) Chí đã mua 2 bánh muffin, 1 bánh brownie và 3 bánh quy tại một buổi bán bánh gây
quỹ. bánh muffin có giá $1,85 mỗi cái, bánh brownie có giá $0,85, và bánh quy mỗi
cái có giá $0,65. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao
nhiêu tiền thối?
($1,85 × 2 = $3,70) + ($0,85 × 1 = $0,85) + ($0,65 × 3 = $1,95) = $6,50

7) Ân đã mua 2 bóng chày, 3 bóng đá và 2 bóng bầu dục tại cửa hàng thể thao. bóng
chày có giá $4,50 mỗi cái, bóng đá có giá $2,55 một cái, và bóng bầu dục mỗi cái có
giá $0,05. Nếu cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền
thối?
($4,50 × 2 = $9,00) + ($2,55 × 3 = $7,65) + ($0,05 × 2 = $0,10) = $16,75

8) Ngọc đã mua 2 nước ngọt, 2 mũ và 2 xúc xích hotdog tại trận bóng chày. nước ngọt
có giá $1,60 mỗi cái, mũ có giá $5,15 một cái, và xúc xích hotdog mỗi cái có giá
$2,00. Nếu cô ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cô ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($1,60 × 2 = $3,20) + ($5,15 × 2 = $10,30) + ($2,00 × 2 = $4,00) = $17,50

9) Phú đã mua 2 nước ngọt, 1 túi bắp rang và 3 hộp kẹo tại rạp chiếu phim. nước ngọt
có giá $2,00 mỗi cái, túi bắp rang có giá $6,65, và hộp kẹo mỗi cái có giá $3,10. Nếu
cậu ấy đưa cho thu ngân 20 đô la, cậu ấy nên nhận lại bao nhiêu tiền thối?
($2,00 × 2 = $4,00) + ($6,65 × 1 = $6,65) + ($3,10 × 3 = $9,30) = $19,95

Câu  trả  lờ i

1. $1,55

2. $1,15

3. $1,10

4. $4,55

5. $6,90

6. $13,50

7. $3,25

8. $2,50

9. $0,05
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